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NƯỚC C     OÀ      I C          I       

 OÀ         D    Ỉ   BẮC  I   

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:   ng Nguy n   n   n   

Các Hội thẩm nhân dân:  ng Đ n    n  u n  

                     ng  rần M n  P ương. 

- Thư ký phiên toà: Bà Hoàng      àn ,   ư ký  ò  án n  n d n tỉn  Bắ  

Ninh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh:  ng Nguy n Huy 

Quang - K ểm sát v ên  

Ngày 28 t áng 11 n m 2024, tạ  trụ sở  ò  án n  n d n tỉn  Bắ  N n  xét 

xử sơ t ẩm   ng k    vụ án t ụ lý số: 109/2024/TLST-HNGĐ ngày 09/7/2024 

về “ r n     p   n n  n và g     n ”  

  eo quyết   n   ư  vụ án r  xét xử sơ t ẩm số: 01/2024/QĐXXST-

HNGĐ ngày 05 t áng 11 n m 2024 g ữ   á   ương sự:  

- Nguyên đơn:  n  Nguy n   n S, sinh n m 1986; HKTT:    n AD, x  LV, 

 uy n TD, tỉn  Bắ  N n  ( ó  ơn x n xét xử vắng m t). 

-    đơn      Đ ng     H, sinh n m 1990; HKTT:    n AD, x  LV,  uy n 

TD, tỉn  Bắ  N n . 

H  n tr  tạ : Đà   o n (vắng m t). 

  I DU    Ụ   : 

Nguyên đơn anh Nguy n Văn S trình bày   n  và     Đ ng     H, sinh 

n m 1990;       ỉ:    n AD, x  LV,  uy n TD, tỉn  Bắ  N n     tự nguy n kết 

  n và  ư    y   n n  n d n x  LV   p g  y    ng n  n kết   n ngày 04 

t áng 5 n m 2010        ng sống   ung  ạn  p     N m 2010,  n  S s ng Đà  

 o n xu t k ẩu l o   ng  N m 2013,     H   ng qu  Đà   o n xu t k ẩu l o 

  ng.  uố  n m 2023, do m u t u n,   t   ng về qu n   ểm sống nên anh S    

về    t N m và     H v n l o   ng tạ  Đà   o n, v     ng ly t  n kể t   ó  ến 
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nay. N y  n  xá    n  v     ng k  ng  òn t n   ảm nên  ề ng    ư   ly   n 

v       H. 

Về con chung: V  ch ng  ó 01  on   ung là   áu Nguy n G   Bảo, sinh 

ngày 24/3/2011. H  n n y   áu   ng ở v   an  nên k   ly   n an   ề ng   g  o 

  áu Bảo   o an     m só  và k  ng  ề ng       H   p dư ng nu    on  

Về tà  sản   ung,   ng n : Anh S xá  n  n v     ng  ó tà  sản   ung là 

  n n à    tầng trên t ử    t  ố m      n  S   n  và     H   ng gử  t ền về  ể 

 ng  à x y dựng  Ng   n à    tầng  ư   x y dựng n m 2017 tạ  t  n AD, x  

LV,  uy n TD, tỉn  Bắ  N n    n  xá  n  n vi       p   x y dựng   n n à này 

k oảng 1.100.000.000   ng  N y ly   n, anh S tự nguy n tr    trả   o     H 

600 000 000   ng   

B  đơn  à ch    ng Th  H c  văn b n g i v  Tòa án nhân dân t nh   c 

Ninh trình bày:     H và  n  S    tự nguy n kết   n và  ư    y   n n  n d n 

x   ạ       p g  y    ng n  n kết   n ngày 04 t áng 5 n m 2010  B n  ầu 

 u   sống v     ng sống   ung  ạn  p     N m 2010,  n  S s ng Đà   o n 

xu t k ẩu l o   ng  N m 2013,     H   ng qu  Đà   o n. Cuố  n m 2023, do 

m u t u n,   t   ng về qu n   ểm sống nên anh S    về    t N m và     H v n 

l o   ng tạ  Đà   o n  N y anh S  ó  ề ng    ư   ly   n v       t       H  ó 

qu n   ểm   ng ý ly   n v    n  S.  

Về con chung: V  ch ng  ó 01  on   ung là   áu Nguy n G   B, s n  ngày 

24/3/2011  H  n c áu   ng ở v    n  Sửu,   áu B  ó nguy n vọng  ư c sinh 

sống   ng  ố t         ng   ng ý, c   H t n trọng quyết   n        áu.  ề p ần 

  p dư ng nu    on t       H và  n  S tự t    t u n  

 ề tà  sản   ung,   ng n :     H   ng ý n  n tr    trả   ng s   

600.000.000   ng do anh S tự nguy n tr    trả. 

 ạ  p  ên tò  sơ t ẩm, nguyên  ơn  n  Nguy n   n S  ó  ơn xin xét xử 

vắng m t,     Đ ng     H   ng x n vắng m t tạ  p  ên tò   

Đạ  d  n    n k ểm sát n  n d n tỉn  Bắ  N n  p át   ểu qu n   ểm về 

v    tu n t eo p áp lu t       ẩm p án, H     ng xét xử, Thư ký p  ên tò  t  

khi t ụ lý vụ án  ến trư   k   H     ng xét xử ng   án là   ng v   quy   n      

p áp lu t; nguyên  ơn và     ơn    t ự     n  ầy    quyền và ng ĩ  vụ     

m n ,    p  àn    ng  á  quy   n      p áp lu t  

Về  ường lối giải quyết vụ án, Đại di n Vi n Kiểm sát  ề ngh  H i   ng 

xét xử áp dụng  á  Đ ều 28, 35, 37, 38, 146, 147, 227, 271, 273, 479  B  lu t Tố 

tụng d n sự;  á  Đ ều 51, 56, 81, 82, 83 Lu t   n n  n và g     n ; Ng   quyết 

số 326/2016/UB  QH14 ngày 30/12/2016   a UBTVQH, xử:    p n  n yêu 

cầu khởi ki n c   nguyên  ơn: Xử cho anh Nguy n   n S  ư   ly   n     Đ ng 
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    H.  ề  on   ung: G  o   áu Nguy n G   B, s n  ngày 24/3/2011 cho anh 

Nguy n   n S trự  t ếp nu   dư ng,    m só , g áo dụ    

Tà  sản   ung và   ng n : G   n  n sự tự nguy n về vi   tr           ng 

s c cho     Đ ng     H là 600.000.000   ng.  

Về án p  :  n  Sửu phải ch u án p   ly   n sơ t ẩm. 

  Ậ  ĐỊ   C         : 

  n    vào  á  tà  l  u,    ng        ư   t ẩm tr  tạ  p  ên tò ; trên  ơ sở 

xem xét  ầy   , toàn d  n lờ  tr n   ày      á   ương sự, ý k ến     K ểm sát 

v ên, H     ng xét xử n  n t  y:  

        [1]  ề t   tụ  tố tụng:  

Về quan h  tranh ch p:  n  Nguy n   n S  ề ngh   ò  án xem xét   o 

anh  ư   ly   n v i     Đ ng     H.   n    vào k oản 1 Đ ều 28 B  lu t  ố 

tụng d n sự t   qu n    tr n     p trong vụ án  ư   xá    n  là “ r n     p 

  n n  n và g     n ”  

Về thẩm quyền giải quyết:   eo  ơn x n ly   n   a anh Nguy n   n S,     

Đ ng     H  ó    khẩu t ường tr  tại    n AD, x  LV,  uy n TD, tỉn  Bắ  

Ninh; tại thờ    ểm thụ lý vụ án     Đ ng     H   ng l o   ng Đà   o n   ò  án 

   t ến  àn  xá  m n  t  ng t n về thời gian xu t nh p cảnh tạ  P òng quản lý 

xu t nh p cảnh -   ng  n tỉnh Bắ  N n   ư c biết,     Đ ng     H    xu t cảnh 

lần gần nh t là ngày 18/3/2020 qu   ử  k ẩu N   Bà  và    n   ư   ó t  ng t n 

nh p cảnh trở lại Vi t Nam    n    khoản 3 Đ ều 35, Đ ều 37, Đ ều 38 B  lu t 

Tố tụng d n sự t   tr n     p t u   t ẩm quyền giải quyết c    ò  án n  n d n 

tỉnh Bắc Ninh. 

Anh S và     H vắng m t tạ  p  ên tò , tuy n  ên anh S     ó  ơn x n xét 

xử vắng m t và     H  ó v n  ản gửi về  ò  án t ể hi n ý k ến c   m n  về vi c 

giải quyết tranh ch p và  ề ng    ư   giải quyết vắng m t    n    vào k oản 1 

Đ ều 227, khoản 1 Đ ều 228 B  lu t Tố tụng d n sự, H     ng xét xử quyết   nh 

xét xử vắng m t anh S và     H t eo quy   nh c   p áp lu t. 

 2  N   dung vụ án: 

-  ề qu n      n n  n: Anh S và     H kết   n v   n  u trên  ơ sở tự 

nguy n,      ng k  kết   n vào ngày 04/5/2010 tạ  UBN  x   ạ     nên  ảm 

 ảo mọ    ều k  n kết   n t eo lu t   n      v y, qu n      n n  n     anh S và 

    H là   p p áp  

Quá tr n    ung sống,   n  ầu v     ng  ò  t u n,  ạn  p   , v     ng 

  ng n  u   ung sống và làm v    tạ  Đà   o n   uố  n m 2023, do m u t u n 

nên  n  S về    t N m  òn     H ở lạ  Đà   o n nên v     ng sống ly t  n  
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Anh  S xá    n  t n   ảm v     ng k  ng  òn, nên anh  ề ng    ò  án   o anh 

 ư   ly   n     H. 

 rong quá tr n  g ả  quyết vụ án,     H  ó gử  lờ  k    về  ò  án tr n   ày 

về qu n      n n  n   ng n ư m u t u n g ống n ư anh S    tr n   ày      H 

 ó qu n   ểm   ng ý ly   n  

 H     ng xét xử nh n th y, t n  trạng m u thu n v  ch ng anh S,     H    

trầm trọng,  ời sống   ung k  ng t ể kéo dà , mục   ch h n nh n kh ng  ạt 

 ư    Yêu  ầu x n ly   n   a anh S là  ó   n   , p     p v i thực tế cu c sống 

v  ch ng nên  ần  ư c ch p nh n yêu  ầu x n ly   n   a anh  S, xử cho  n  

Nguy n   n S  ư c ly   n     Đ ng     H.  

 ề  on chung: V  ch ng  ó 01  on   ung là   áu Nguy n G   B, sinh ngày 

24/3/2011. Anh S tr n   ày    n n y   áu   ng ở v    n  nên k   ly   n  n   ề 

ng   g  o   áu B   o  n     m só  và k  ng  ề ng       H   p dư ng nu    on  

    H  ó qu n   ểm t n trọng quyết   n        áu B, nếu   áu B  ó nguy n 

vọng ở v    ố t         ng ý  Quá tr n  g ả  quyết vụ án   áu B  ó lờ  tr n   ày 

nguy n vọng  ư    ố nu   dư ng  Xét t  y,    n n y   áu B   ng sống  n   n  

  ng  n  S, trán  xáo tr n m   trường s n   oạt,  ọ  t p và  áp  ng nguy n 

vọng       áu muốn  ư   sống   ng  ố nên cần ch p nh n  ề ng        n  S, 

g  o   áu Nguy n G   B cho anh S nu   dư ng là p     p.  rá   n   m c p 

dư ng nu    on   ung do  ương sự k  ng yêu  ầu nên  ò  án k  ng   t ra xem 

xét g ải quyết.  

Tà  sản   ung và   ng n : Anh S xá  n  n v     ng  ó tà  sản   ung là 

  n n à    tầng x y dựng n m 2017 tạ  t  n  n Đ ng, x   ạ    ,  uy n   ên 

 u, tỉn  Bắ  N n  trên t ử    t  ố m      n  S   n  xá  n  n trư     y x y 

dựng   n n à này     p   k oảng 1.100.000.000   ng  N y ly   n  n  S tự 

nguy n tr    trả   o     H 600 000 000   ng  P        H  ó qu n   ểm   ng ý 

n  n 600 000.000   ng do anh S tự nguy n tr    trả   ng s     o  ó  ần g   

n  n sự tự nguy n về vi   tr           ng s        n  Nguy n   n S   o     

Đ ng     H là 600 000 000   ng   

   5  Án p  :  n  Nguy n   n S p ả     u án p   ly   n sơ t ẩm t eo quy 

  n   

Vì các  ẽ trên; 

QUYẾ  ĐỊNH: 

  n    vào  á  Đ ều 28, 37, 38, 146, 147, 227, 228, 271, 273, 479 B  lu t 

Tố tụng d n sự;  á  Đ ều 51, 56, 81, 82, 83  u t H n n  n và g     n ; Ng   

quyết số 326/2016/UB  QH14 ngày 30/12/2016 về quy   n  m   t u, m  n, 
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g ảm, t u, n p, quản lý và sử dụng án p   l  p    ò  án, xử:    p n  n yêu  ầu 

xin ly   n      n  Nguy n   n S. 

1   ề qu n      n n  n: Anh Nguy n   n S  ư   ly   n     Đ ng     H. 

2.  ề  on chung: G  o   áu Nguy n G   B, sinh ngày 24/3/2011   o  n  

Nguy n   n S trự  t ếp nu   dư ng,    m só , g áo dụ    

  p dư ng nu    on: K  ng xem xét, g ả  quyết  

    Đ ng     H  ư   quyền t  m nom  on   ung mà k  ng     ư    ản 

trở  

3   ề tà  sản   ung và   ng n : G   n  n sự tự nguy n về vi   tr         

  ng s        n  Nguy n   n S   o     Đ ng     H số tiền 600 000 000  (Sáu 

tr m tr  u   ng).  

4  Án p  :  n  Nguy n   n S p ả     u 300 000   ng án p   ly   n sơ 

t ẩm  Xá  n  n  n  S    n p 300 000   ng t eo   ên l   t u số 0000209 ngày 

09/7/2024 tạ   ụ       àn  án   n sự tỉn  Bắ  N n   

5. Quyền k áng  áo: Nguyên  ơn  ó quyền k áng  áo trong t ờ   ạn 15 

ngày kể t  ngày  ản án  ư   tống  ạt   p l   o   kể t  ngày  ản án  ư   n êm 

yết   p l  t eo quy   n  p áp lu t  B   ơn  ó quyền k áng  áo trong t ờ   ạn 01 

t áng kể t  ngày  ản án  ư   tống  ạt   p l   o   kể t  ngày  ản án  ư   n êm 

yết   p l  t eo quy   n  p áp lu t  

Nơi nhận: 
-  KSN  tỉn  Bắ  N n ; 
-  ụ   H  S tỉn  Bắ  N n ; 

-  á   ương sự; 

- Lưu    sơ vụ án  

 / .   I ĐỒ    É   Ử  Ử SƠ   Ẩ   

 hẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

     n   n   nh 
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  À    IÊ   

  I ĐỒ    É   Ử 
 

 

 

 

 

     Đinh   n   ận -       n  hị Bả  

  Ẩ  P     

C    Ọ  P IÊ      
 

 

 

 

 

     n   n   nh 

 



 

7 

 

 
 

 

 
 

 


